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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  : Bà Nguyễn Thị Sang; 

   m p  n t àn  v  n: Ông Nguyễn Huỳnh Đức 

  Ông Lê Quân Vương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: 

Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 6 năm 2020  t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương m  

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 

49/2020/TLPT-HS ngày 25 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo Lương Văn C. Do 

có kháng cáo của bị cáo Lương Văn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

20/2020/HS-ST ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã U  tỉnh 

Bình Dương. 

- Bị c o có k  ng c o:  

Lƣơng Văn C  sinh năm 1983  t i tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu thường trú: Tổ 

4  khu phố S  thị trấn L  huyện B  tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: lái xe; trình độ 

văn hóa: lớp 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lương Văn Pha  sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị T  sinh năm 

1959; bị cáo có vợ tên là Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1989 có 02 người con 

(lớn nhất sinh năm 2012  nhỏ nhất sinh năm 2015); tiền án  tiền sự: không; bị 

cáo t i ngo i  có mặt t i phiên tòa. 

Ngoài ra  trong v  án còn có đ i diện hợp pháp bị h i  bị đơn dân sự  người 

có quyền lợi  nghĩa v  liên quan đến v  án không kháng cáo  không bị kháng 

nghị nên Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 
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Lương Văn C  có giấy phép lái xe ôtô h ng FC  số 790119258187 do S  

Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/3/2017  có giá trị đến 

ngày 03/3/2022. Lương Văn C làm tài xế lái xe cho Công ty TNHH Một thành 

viên XBình Dương  có tr  s  t i khu công nghiệp Sóng Thần 3  phường Phú 

Tân  thành phố M  tỉnh Bình Dương do ông Ph m Trí D làm giám đốc. 

Khoảng 15 giờ ngày 14/8/2019, Lương Văn C điều khiển xe ôtô đầu kéo 

biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 lưu thông trên 

đường Trịnh Hoài Đ hướng từ ngã tư xã K cũ về hướng ngã ba cây số 18 để đi 

đến cảng Th nh Phước thuộc phường Th nh Phước  thị xã U  tỉnh Bình Dương  

ch  tôn về Công ty TNHH Một thành viên X Bình Dương. Khi đang lưu thông 

trên đo n Trịnh Hoài Đ thuộc khu phố C  phường K  thị xã U  tỉnh Bình Dương  

Lương Văn C điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc 

biển số 61R-034.92 lấn sang phần đường dành cho các phương tiện lưu thông 

hướng ngược chiều khoảng 0 5m. Lương Văn C quan sát phía trước thấy có một 

xe ô tô tải (không rõ biển số) đang lưu thông ngược chiều đến nên Lương Văn C 

đánh lái điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 (kéo theo rơ mooc biển 

số 61R-034.92) về bên phải để tránh xe tải không rõ biển số) lưu thông hướng 

ngược l i  dẫn đến vị trí đầu xe bên phải của xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-

060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 va ch m vào xe mô tô nhãn hiệu 

Wave biển số 59K2-048.68 do bà Hồ Thị T điều khiển ch  theo 03 người con 

gồm: Lê Thị Kim A(sinh năm 2008 ngồi sau cùng); Lê Thị Quế A(sinh năm 

2011 ngồi giữa); Lê Hoàng K(sinh năm 2013 ngồi trước bà Tiếp) đang lưu thông 

cùng chiều bên phải. Sau va ch m  xe mô tô biển số 59K2-048.68 cùng bà Hồ 

Thị T và 03 người con của bà Hồ Thị T bị té ngã xuống đường. Lê Thị Kim A bị 

ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 cán qua 

người chết t i hiện trường. Bà Hồ Thị T cùng 02 người con còn l i không bị 

thương tích gì; xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 

61R-034.92 không bị hư hỏng; xe mô tô biển số 59K2-048.68 bị hư hỏng nhẹ. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường v  tai n n giao thông thể hiện: Hiện 

trường xảy ra tai n n giao thông đo n đường Trịnh Hoài Đ thuộc khu phố C, 

phường K  thị xã U  tỉnh Bình Dương. Mặt đường trải nhựa  bằng phẳng  mặt 

đường rộng 07m có v ch sơn liền nét  chia mặt đường thành hai chiều xe lưu 

thông. Chọn tr  điện số 16 nằm ngoài lề đường bên phải theo hướng ngã tư xã 

cũ về ngã ba cây số 18 làm điểm mốc cố định  chọn mép đường bên phải theo 

hướng ngã tư xã cũ về ngã ba cây số 18 làm chuẩn. 

Xe mô tô biển số 59K2-048.68 sau khi xảy ra tai n n ngã qua bên trái. Đầu 

xe quay vào lề chuẩn  đuôi xe quay ra giữa đường. Tr c trước cách mép lề chuẩn 

là 0 8m  tr c sau cách lề chuẩn là 0 2m. Tr c sau của xe mô tô biển số 59K2-

048.68 cách chân trái của n n nhân là 0 8m. 

Xe ôtô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 

sau khi xảy ra tai n n đậu sát lề chuẩn. Đầu xe quay về hướng ngã ba cây số 18  

đuôi xe quay về hướng ngã tư xã cũ. Tr c trước bên phải của xe ô tô đầu kéo 

50LD-06011 cách mép lề chuẩn là 0 2m; tr c sau bên phải cách mép lề 0 3m. 
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Tr c sau bên phải của rơ mooc 61R-03492 cách tr c trước của xe mô tô 59K2-

048.68 là 80,2m. 

N n nhân Lê Thị Kim A sau khi xảy ra tai n n nằm ngửa  đầu n n nhân 

quay về hướng ngã ba cây số 18  chân n n nhân quay về hướng ngã tư xã cũ. 

Đầu n n nhân cách lề chuẩn  0 5m  chân trái n n nhân cách lề chuẩn 0 4m.   

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã U t m giữ: 01 Xe ô tô đầu kéo 

biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92; 01 một xe mô tô 

biển số 59K2-048.68; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59K2-

048.68; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11; 01 

giấy chứng nhận kiểm định rơ mooc biển số 61R-034.92; 01 CMND số 

121546605 mang tên Lương Văn C; 01 giấy phép lái xe h ng FC  số 

790119258187; 01 áo khoác nữ vải Jean màu xanh. 

Kết luận giám định pháp y số 629 ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Nguyên nhân tử vong của Lê 

Thị Kim A là do đa chấn thương  chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 

Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59K2-048.68 và xe mô tô biển 

số 59K2-048.68  số khung: 1258FY366484  số máy: HC12E7366605 do ông Lê 

Hoàng G nhờ ông Giang Đăng Tân đứng tên chủ s  hữu. Ngày 24/9/2019  Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã U đã ra Quyết định vật chứng số 215 trả 

l i cho ông Lê Hoàng G. 

Xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-

034.92; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11; 01 

giấy chứng nhận kiểm định rơ mooc biển số 61R-034.92 là xe của Công ty 

TNHH Một thành viên X Bình Dương mua trả góp t i Công ty TNHH cho thuê 

tài chính Quốc tế Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế 

O. Nên xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 và rơ mooc biển số 61R-034.92, 

hiện giấy tờ xe vẫn do Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam và 

Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế O đứng tên chủ sỡ hữu  đã ủy 

quyền cho Công ty TNHH Một thành viên X Bình Dương nhận l i xe và giấy tờ 

xe nêu trên. Ngày 24/9/2019  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã U đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 214 trả l i ông Nguyễn Bá Lợi là người đ i diện 

theo ủy quyền của Công ty TNHH Một thành viên X Bình Dương. 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 14/02/2020 của Tòa án 

nhân dân thị xã U đã tuyên: Bị cáo Lương Văn Cph m tội “Vi ph m quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b  s 

khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử ph t bị cáo Lương Văn C01 (một) 

năm 03 (ba) tháng tù  thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày bắt để thi 

hành án. Ngoài ra  bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo và 

người tham gia tố t ng khác. 

Sau khi xét xử  ngày 14 tháng 02 năm 2020  bị cáo Lương Văn C kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình ph t và được hư ng án treo. 



 

 

4 

 

Đạ  d ện V ện K ểm s t n ân dân tỉn  Bìn  Dương t  m g   p   n t   

trìn  bày qu n đ ểm g ả  quyết vụ  n:  

Về thời h n kháng cáo  đơn kháng cáo của bị cáo Lương Văn C đúng theo 

thời h n luật định. T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Lương Văn C khai nhận hành 

vi ph m tội như bản án sơ thẩm nhận định. Ngày 14 tháng 8 năm 2019  Lương 

Văn C điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển 

số 61R-034.92 không chú ý quan sát  dẫn đến gây tai n n giao thông với xe mô 

tô biển số 59K2-048.68 đang lưu thông cùng chiều bên phải  làm thiệt h i đến 

tính m ng của Lê Thị Kim A. Hành vi của bị cáo đã vi ph m khoản 23 Điều 8 

Luật Giao thông đường bộ và đủ các yếu tố cấu thành tội “Vi ph m quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” được quy định t i điểm a khoản 1 Điều 260 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi  bổ sung năm 2017). Tòa án cấp sơ thẩm 

đánh giá tính chất  mức độ hành vi ph m tội và xử ph t bị cáo mức án 01 (một) 

năm 03 (ba) tháng tù là phù hợp  đúng người  đúng tội. Bị cáo kháng cáo nhưng 

không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên không 

có cơ s  chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Trong lời nói sau cùng  bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình ph t và cho bị cáo được hư ng án treo  t o điều kiện cho bị cáo tiếp t c lao 

động để nuôi sống gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2019  Lương Văn C điều khiển 

xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 

không chú ý quan sát  dẫn đến gây tai n n giao thông với xe mô tô biển số 

59K2-048.68 đang lưu thông cùng chiều bên phải  làm thiệt h i đến tính m ng 

của Lê Thị Kim A. Hành vi của bị cáo đã vi ph m khoản 23 Điều 8 Luật Giao 

thông đường bộ và đủ yếu tố cấu thành tội “Vi ph m quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo điểm a khoản 1 

Điều 260 Bộ luật Hình sự  năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) là có căn cứ  

đúng người  đúng tội.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Nguyên nhân 

dẫn tới tai n n là do Lương Văn C điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 50LD-

060.11 kéo theo rơ mooc biển số 61R-034.92 không chú ý quan sát khi đánh lái 

về bên phải dẫn đến va ch m với xe mô tô biển số 59K2-048.68 đang lưu thông 

cùng chiều bên phải  làm thiệt h i đến tính m ng của Lê Thị Kim A. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã đánh giá tính chất  mức độ ph m tội để quyết định xử ph t bị cáo 01 

năm 03 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, trong v  án này bị h i Hồ Thị T điều 

khiển xe mô tô ch  theo 03 người con, cháu Lê Thị Kim A(người ngồi ngoài 

cùng) bị văng ra và bị ô tô đầu kéo biển số 50LD-060.11 cán chết t i hiện 

trường. Việc bà Tiếp ch  theo 03 người trên xe mô tô đã vượt quá số người theo 
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quy định t i khoản 1 Điều 31 Luật Giao thông đường bộ nên cũng không đảm 

bảo an toàn khi tham gia giao thông. T i Tòa án cấp phúc thẩm, bị cáo tiếp t c 

cung cấp đơn xin giảm nhẹ hình ph t, yêu cầu cho bị cáo được hư ng án treo 

của bà Hồ Thị Tiếp, ông Lê Hoàng G (đ i diện hợp pháp của bị h i), cung cấp 

thêm đơn xin cho bị cáo hư ng án treo của bị đơn dân sự (Công ty TNHH Một 

thành viên X Bình Dương). Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, 

ngoài lần ph m tội này, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách  pháp luật và 

thực hiện đầy đủ các nghĩa v  của công dân   nơi cư trú; bị cáo có nơi cư trú rõ 

ràng. Trường hợp của Lương Văn C đủ điều kiện để cho hư ng án treo quy định 

t i Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 2 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao hướng dẫn áp d ng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. 

Do đó  có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hư ng án treo của bị cáo. 

[3] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lương Văn C không phải nộp. 

Vì c c lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

t ng hình sự; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lương Văn C; sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 14/02/2020 của Tòa án nhân dân thị xã U  tỉnh 

Bình Dương. 

Áp d ng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử ph t: Bị cáo Lương Văn C 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Vi 

ph m quy định về tham gia giao thông đường bộ”, nhưng cho hư ng án treo  

thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng  thời gian thử thách tính kể từ 

ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 01/6/2020).  

Giao bị cáo Lương Văn C về Ủy ban nhân dân thị trấn L  huyện B  tỉnh 

Bình Dương trực tiếp giám sát  giáo d c trong thời gian thử thách. Trường hợp 

các bị cáo Lương Văn Cthay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật 

thi hành án Hình sự. 

Trong thời gian thử thách  người được hư ng án treo cố ý vi ph m nghĩa 

v  02 lần tr  lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hư ng án treo 

phải chấp hành hình ph t tù của bản án đã cho hư ng án treo. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp d ng Điều 136 của Bộ luật Tố t ng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

d ng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lương Văn Ckhông phải nộp. 
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3. Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thị xã U;                   

- VKSND thị xã U ;                   

- Chi c c THADS thị xã U ;                   

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Công an thị xã U;                   

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo; 

- Ủy ban nhân dân thị trấn L  huyện B  tỉnh 

Bình Dương; 

- Lưu: Tổ HCTP  HSVA  Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Sang 


